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PHỤ LỤC 3

(Kèm theo Công văn số 173/CCTTHC ngày 30 tháng 7 năm 2009 của Tổ công tác                chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ)
BIỂU MẪU 3B - RÀ SOÁT YÊU CẦU HOẶC ĐIỀU KIỆN 

ĐỂ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
A. THÔNG TIN CHUNG

	(Các) yêu cầu, điều kiện được rà soát 
	

	Tên thủ tục hành chính có yêu cầu, điều kiện được rà soát
	

	Số hồ sơ của thủ tục hành chính có yêu cầu, điều kiện được rà soát
	

	Lĩnh vực rà soát
	

	Tên cá nhân/tổ chức rà soát
	


B. TRẢ LỜI CÂU HỎI

	ĐỀ NGHỊ ĐỌC KỸ PHẦN HƯỚNG DẪN ĐIỀN MẪU

VÀ CÓ THỂ TRẢ LỜI BẤT KỲ CÂU HỎI NÀO TRONG CÁC CÂU HỎI SAU


	I. Vê sự cần thiết của yêu cầu hoặc điều kiện

	1. Yêu cầu, điều kiện khi được thực hiện có đáp ứng được mục tiêu đặt ra hay không?
	a) Có, toàn bộ                                                                                                        

b) Có, một phần

c) Không                                                                                                  
	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


	
	Nếu câu trả lời là b) và c), đề nghị nêu rõ, cụ thể những yêu cầu, điều kiện không đáp ứng được mục tiêu và nêu rõ lý do tương ứng với mỗi yêu cầu, điều kiện.
……………………………………………………………………………...



	2. Có biện pháp khác để thay thế các yêu cầu, điều kiện này mà vẫn đảm bảo mục tiêu đặt ra hay không?  
	a) Có                                   FORMCHECKBOX 
                                                                             

b) Không                             FORMCHECKBOX 
                                                                                       
	

	
	Nếu chọn câu trả lời a), đề nghị cho biết lý do và nêu rõ biện pháp thay thế đối với từng yêu cầu, điều kiện cụ thể: 
........................................................................................................................

.......................................................................................................................

	3. Với câu trả lời đối với các câu hỏi từ câu 1-2 trên đây thì các nội dung yêu cầu, điều kiện này có cần thiết hay không?

	
	a) Có, toàn bộ                                                                                                         

b) Có, một phần   
c) Không                    
	 FORMCHECKBOX 
 
 FORMCHECKBOX 
 
 FORMCHECKBOX 
 (Kết thúc)

	Nếu chọn câu a) và b), tiếp tục trả lời các câu hỏi trong phần II (tính hợp lý) và phần III (tính hợp pháp) đối với các yêu cầu, điều kiện được cho là cần thiết.
Nếu chọn câu b) liệt kê rõ các yêu cầu, điều kiện không cần thiết.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Nếu chọn câu c), kết thúc rà soát ở đây.

	II. Về tính hợp lý của yêu cầu, điều kiện

	4. Các nội dung yêu cầu, điều kiện này có mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu thống nhất với các yêu cầu, điều kiện khác có liên quan không?
	a) Có, toàn bộ
b) Có, một phần                

b) Không                                                                                                                                                                           
	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


	
	Nếu chọn câu trả lời a) hoặc b), đề nghị nêu rõ:

Yêu cầu, điều kiện đang rà soát mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu thống nhất với nội dung yêu cầu, điều kiện nào cũng như văn bản quy định yêu cầu, điều kiện đó (nêu rõ tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm, cơ quan ban hành văn bản) 

....................................................................................................................

Đồng thời, đề xuất phương án xử lý  ......................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	5. Nội dung yêu cầu, điều kiện này có đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện đối với cá nhân, tổ chức không?
	a) Có, toàn bộ                                                                                                   

b) Có, một phần

c) Không                                                                                                                                           
	 FORMCHECKBOX 
 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 
                                                            

	
	Nếu chọn câu trả lời b) hoặc c), đề nghị nêu rõ cách đơn giản hoá yêu cầu hoặc điều kiện: ................................................................................... ......................................................................................................................

	6. Yêu cầu, điều kiện này khi áp dụng có tạo ra sự phân biệt giữa cá nhân, doanh nghiệp nước ngoài với cá nhân, doanh nghiệp Việt Nam không?  
	a)  Có              FORMCHECKBOX 
                                              
	Không             FORMCHECKBOX 


	
	b) Nếu câu trả lời a) là CÓ, thì có miễn trừ cụ thể nào đối với hoạt động

hoặc sản phẩm theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia không?

	
	Có              FORMCHECKBOX 
                                              
	Không             FORMCHECKBOX 


	
	c) Nếu câu trả lời b) là CÓ, đề nghị nêu rõ nội dung miễn trừ, tên, số ký hiệu điều ước quốc tế đó............................................................................

....................................................................................................................

	
	

	7. Có phản ánh, kiến nghị gì ngoài những nội dung trên hay  không?
	Có             FORMCHECKBOX 
                                       
	Không             FORMCHECKBOX 


	
	Nếu trả lời a là “CÓ”, ghi rõ nội dung ý kiến..............................................
.....................................................................................................................

	8. Với câu trả lời đối với các câu hỏi từ câu 4-7 trên đây các nội dung yêu cầu, điều kiện này có hợp lý đối với hoạt động của tổ chức, cá nhân không?

	
	a) Có, toàn bộ                                                                                                          

b) Có, một phần
c) Không                                                                          
	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


	Nếu chọn câu trả lời b), nêu rõ các yêu cầu, điều kiện không hợp lý ........................................... .......................................................................................................................................................................

	III. Về tính hợp pháp của yêu cầu, điều kiện

	9. Yêu cầu, điều kiện này có được quy định đúng thẩm quyền hay không?  
	a) Có, toàn bộ đúng thẩm quyền                       

b) Có, một phần đúng thẩm quyền    

c) Không, toàn bộ không đúng thẩm quyền                 
	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


	
	Nếu chọn câu trả lời b) hoặc c), đề nghị ghi rõ tên, số ký hiệu, ngày tháng năm, cơ quan ban hành văn bản quy định yêu cầu, điều kiện không đúng thẩm quyền và tên yêu cầu, điều kiện tương ứng ………….…………….

…………………………………………………………………………….

	10. Các nội dung của yêu cầu, điều kiện này có được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) không?  
	a) Có, toàn bộ được quy định tại VBQPPL                             

b) Có, một phần được quy định tại VBQPPL   
c) Không được quy định tại VBQPPL
	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


	
	Nếu chọn câu trả lời b) hoặc c), ghi rõ yêu cầu, điều kiện không được quy định tại VBQPPL; tên, số ký hiệu, ngày tháng năm, cơ quan ban hành văn bản và tên yêu cầu, điều kiện tương ứng ……………………………………
……………………………………………………………………………….

	11. Nội dung của yêu cầu, điều kiện này có trái với các văn bản cấp trên hay không?
	a) Có, toàn bộ trái                              

b) Có, một phần trái
c) Không                                                                                                 
	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


	
	Nếu chọn câu các trả lời a) hoặc b) đề nghị ghi rõ:

- Nội dung yêu cầu, điều kiện trái với văn bản cấp trên

- Tên điều khoản; tên, số ký hiệu, ngày tháng năm, cơ quan ban hành văn bản quy định các yêu cầu, điều kiện đó

……………………………………………………………………………..

	12. Các nội dung yêu cầu, điều kiện này có hạn chế các quyền hợp pháp của công dân không?
	a) Có, toàn bộ                    
b) Có, một phần 
b) Không  
	      FORMCHECKBOX 
   
 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

                                                                             

	
	Nếu chọn câu trả lời a) hoặc b) đề nghị nêu rõ tên nội dung yêu cầu, điều kiện và tương ứng với việc yêu cầu điều kiên đó hạn chế quyền gì của công dân, quyền đó được quy định tại văn bản nào (nêu rõ tên, số ký hiệu, ngày tháng năm, cơ quan ban hành)?

………………………………………………………………………………



	13. Với các câu trả lời của bạn đối với các câu hỏi từ 10 đến 13 trên đây thì các nội dung yêu cầu, điều kiện đang rà soát này có hợp pháp hay không?

	
	a) Có, toàn bộ                                          
	 FORMCHECKBOX 
   

	
	b) Có, một phần       
c) Không                                              
	 FORMCHECKBOX 
 
            FORMCHECKBOX 
                                                                              

	Nếu chọn câu trả lời b), nêu rõ các yêu cầu, điều kiện không hợp pháp .................................................... ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	IV. Ý kiến đề xuất

	14. Đề xuất về yêu cầu, điều kiện này (chỉ đánh dấu vào các khuyến nghị dưới đây):

	 FORMCHECKBOX 
  Đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí trong Mẫu rà soát này và cần được duy trì (
	

	 FORMCHECKBOX 
   Sẽ đáp ứng được các tiêu chí nếu được sửa đổi (
	 Đề nghị nêu cụ thể nội dung sửa đổi…………………………

……………………………………………………………….. 

	 FORMCHECKBOX 
  Không đáp ứng được các tiêu chí và cần bị bãi bỏ hoặc thay thế (   
	Đề nghị nêu rõ nội dung huỷ bỏ, bãi bỏ hoặc phương án thay thế……………………………………………………………..

………………………………………………………………..

	15. Thông tin liên hệ để làm rõ nội dung các câu trả lời tại biểu mẫu này
	Họ và tên: …………………………………………………

Điện thoại: ………………………email………………….








� Sau khi lựa chọn, đề nghị đánh dấu X vào hình □ (trường hợp trả lời bằng bản in) hoặc nhấp chuột vào hình □ (trường hợp trả lời bằng bản Word)





